CÔNG TY: ………………………..
ĐỊA CHỈ:………………………….
SỐ ĐIỆN THOẠI:………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân 115
Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM
Theo Thông báo mời báo giá số:…………../TB-BVND115 ngày       tháng     năm 2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	STT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN (VNĐ)
	GHI CHÚ

	1
	Cung cấp và lắp đặt đường ống chữa cháy ống STK DN80 cho máy bơm, thay thế trục âm bằng trục mới tại tầng 2 Khu A
	M
	335
	 
	 
	 

	2
	Co DN80 ống STK
	Cái
	45
	 
	 
	 

	3
	Tê DN80, Tê giảm ống STK
	Cái
	18
	 
	 
	 

	4
	Mặt bích DN80 ống STK
	Cái
	66
	 
	 
	 

	5
	Gía đỡ, support đường ống
	Bộ
	58
	 
	 
	 

	6
	Sơn đỏ đường ống chữa cháy
	M
	350
	 
	 
	 

	7
	Vật tư phụ hoàn thiện hệ thống, các thiết bị thi công
	Lô
	1
	 
	 
	 

	8
	Khoan cắt, tái lập các mặt bằng trong và sau thi công
	Hệ thống
	1
	 
	 
	 

	9
	Cải tạo máy bơm chữa cháy điện thành chế độ tự động:
- Lắp đặt Role áp, kèm phụ kiện
- Cải tạo tủ điều khiển máy bơm vận hành chế độ tự động
	Bộ
	1
	 
	 
	 

	10
	Cải tạo máy bơm chữa cháy động cơ diesel thành chế độ tự động:
- Lắp đặt Role áp, kèm phụ kiện
- Cải tạo tủ điều kiển máy bơm vận hành chế độ tự động
	Bộ
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	11
	Chi phí nhân công.
	Hệ thống
	1
	 
	 
	 




